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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. [bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]Tên học phần:  Tiếng Anh chuyên ngành Lọc Hóa Dầu (Tiếng Anh: English in Oil refinery and Petrochemistry)
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]Mã số học phần: 7060343
Số tín chỉ học phần: 3
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 24;  Bài tập: 6;  Thực hành: 0; 
        Thực tập: 0;      Đồ án: 0;    Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Bùi Thị Lệ Thủy	0603-12
2. TS.Công Ngọc Thắng	0603-11
2.2. Bộ môn: Bộ môn Lọc Hóa Dầu, 
2.3. Khoa: Khoa Dầu Khí 
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
a. Môn học tiên quyết:
b. [bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]Môn học học trước: Tiếng Anh 2 (7010602); Hóa học và sản phẩm dầu mỏ (7060322)
4. Mục tiêu của học phần
Sinh viên nắm được  những từ vựng, thuật ngữ cơ bản của chuyên ngành, làm quen với văn phong khoa học, đọc, viết, giao tiếp cơ bản về chuyên ngành.
4.1. Kiến thức 
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]4.1.1 Lượng từ vựng cơ bản về chuyên ngành Lọc Hóa Dầu.
4.1.2 Một số thuật ngữ chuyên ngành
4.1.3 Làm quen văn phong khoa học 
Kỹ năng 
4.2.1 Có khả năng đọc một số sách, báo chuyên ngành; 
4.2.2 Có khả năng giao tiếp đơn giản về những nội dung liên quan đến chuyên ngành
4.2.3 Có khả năng mô tả một bài thí nghiệm đơn giản
4.2.4 Có thể viết một đoạn văn ngắn trong lĩnh vực hóa học và hóa dầu
5. Tóm tắt nội dung học phần
Chương một: Giới thiệu về Hóa học: Gồm các  bài khóa liên quan đến kiến thức về những chuyên đề cơ bản của Hóa học. Mỗi bài khóa đều gắn liền với những từ, tổ hợp từ của từng chuyên ngành. Các bài tập đi kèm làm cho bài khóa thêm sinh động và đưa vào những cấu trúc ngữ pháp hay dùng trong khoa học. Những bài tập về từ phái sinh, gần nghĩa, trái nghĩa, về cách cấu tạo danh từ, tính từ…những cụm từ khó hiểu cũng được đặc biệt chú trọng.
Chương hai: Kỹ thuật hóa học: Gồm những bài khóa liên quan đến nguyên lý và thiết kế các thiết bị trong kỹ thuật hóa học. Nội dung mỗi bài gắn liền đến chuyên môn sâu của sinh viên. Sau mỗi bài khóa đều có bài tập để sinh viên rèn luyện khả năng đọc, dịch và viết tiếng Anh.
Chương ba: Lọc - Hóa dầu: Gồm những bài khóa liên quan đến chuyên ngành Lọc - Hóa dầu. Nội dung mỗi bài gắn liền đến chuyên môn sâu của sinh viên. Sau mỗi bài khóa đều có bài tập để sinh viên rèn luyện khả năng đọc, dịch và viết tiếng Anh.
Chương bốn: Cách viết văn phong khoa học: Gồm một số bài khoá giới thiệu về các loại và cấu trúc văn phong khoa học, kỹ năng viết một bản thảo bài báo khoa học bằng tiếng Anh.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	INTRODUCTION TO CHEMISTRY
	12
	

	1.1
	Unit 1: Some concepts in chemistry 
	2
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.4

	1.2
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Unit 2: Chemical kinetic and catalysis
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.4

	1.3
	Unit 3: Hydrocarbons
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.4

	1.4
	Unit 4: Chemical thermodynamics
	3
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.4

	1.5 
	Unit 5: Plastics in the chemical age
	3
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.4

	Chương 2
	CHEMICAL ENGINEERING
	13
	

	2.1
	[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK42]Unit 6 Types of reactors 
	2
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	2.2
	Unit 7: Crystalization 
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	2.3
	Unit 8: Extraction
	3
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	2.4
	Unit 9: Introduction to distillation
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	2.5
	Unit 10: Vacuum distillation
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	2.6
	Unit 11: Chromatography
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	Chương 3
	OIL REFINERY AND PETROCHEMISTRY
	16
	

	3.1
	Unit 8: On oil and gas industry 
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	3.2
	Unit 9: Composition of petroleum
	3
	

	3.3
	Unit 10: Petroleum Distillation
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	3.4
	Unit 11 Thermal processes. Thermal cracking
	3
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	3.5
	Unit 12: Catalytic processes
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	3.6
	Unit 13: Catalytic reforming of petroleum
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	3.7
	Unit 14: Catalytic cracking of petroleum
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	Chương 4

	ACADEMIC WRITING
	9
	

	4.1
	Unit 15: Introduction to academic writing
	3
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	4.2
	Unit 16: Types and structure of academic writing
	3
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	4.1
	Unit 17: How to Write a Successful Scientific Manuscript
	3
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Yêu cầu sinh viên tập dịch, viết, nói trong mỗi bài học
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo, thuyết minh
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra
trên lớp
	- Trình bày bài trên lớp
	

	...
	Điểm thi kết thúc học phần
	-  Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Bùi Thị Lệ Thủy, Tiếng Anh chuyên ngành, ĐH Mỏ Địa chất (2003)
[2]. Bùi Thị Lệ Thủy, Tiếng Anh trong kỹ thuật hóa học, NXB Giao thông vận tải, 2019. 
[3] John M. Campbell. Gas conditioning and processing, Volume 1, Eighth Edition, 2001.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1+2

	Chương 1: INTRODUCTION TO CHEMISTRY
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Chuẩn bị trước từ vựng,  tập dịch, làm các bài tập các mục 1.1-1.5
1.6 Analytical chemistry
1.5 Emulsions
1.6 Enzymes
	
	25
	
	
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]+Tài liệu [2]: Nội dung các bài liên quan

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập tại các bài liên quan trong tài liệu [2]
-Trình bày lại bài dịch, bài tập của 6 mục trong chương và nộp cho giảng viên.

	3+4
	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]Chương 2: CHEMICAL ENGINEERING
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]Chuẩn bị trước từ vựng,  tập dịch, làm các bài tập các mục 2.1-2.6
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK57]2.7. Liquid-Solid Chromatography
2.8 Steam distillation
	
	25
	
	+Tài liệu [3]: Nội dung các bài liên quan
+Tài liệu [3]: Nội dung các bài liên quan
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập tại các bài liên quan trong tài liệu [3]
-Trình bày lại bài dịch, bài tập của 4 mục trong chương và nộp cho giảng viên.

	5+6
	Chương 3: OIL REFINERY AND PETROCHEMISTRY
Chuẩn bị trước từ vựng,  tập dịch, làm các bài tập các mục 3.1-3.7
3.8 Unit 15: Basic Physico-chemical properties of petroleum and petroleum products
3.9 Unit 16: Petroleum products
	3
	25
	5
	+Tài liệu [1]: Nội dung các bài liên quan
+Tài liệu [1]: Nội dung các bài liên quan

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập tại các bài liên quan trong tài liệu [1]
-Trình bày lại bài dịch, bài tập của 6 mục trong chương và nộp cho giảng viên.

	
	Chương 4: ACADEMIC WRITING
Chuẩn bị trước từ vựng,  tập dịch, làm các bài tập các mục 4.1-4.1
	
	15
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